
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 77 7007 SSD độ III

1 2 71 6006 SSD độ III

1 3 47 1011 UXTC 14 tuần

1 4 43 2022 UXTC 12tuần + UBT (T)  4 cm

2 5 60 5005 UBT (P) 6cm

2 6 50 3023 UXTC 14 tuần

2 7 39 1011 NXTC 14 tuần

3 8 50 ĐT UXTC 13 tuần + UBT 

3 9 38 2012 NXTC 15cm

3 10 23 0000 UBT 15cm

5 11 52 1001 UXTC 14 tuần

5 12 45 4014 UXTC 15 tuần

18 13 43 ĐT UBT 2bên  11cm

18 14 48 0000 UXTC 14 tuần

18 15 16 ĐT UBT(T) 12cm/Dị tật tay

6 16 0

16 17 0

1 1 73 7017 SSD độ III

1 2 49 ĐT UXTC 20 tuần

1 3 47 5035 UXTC 14 tuần

1 4 42 5015 UXTC 14 tuần

2 5 51 6036 UXTC 12 tuần

2 6 47 2002 UXTC 14 tuần

2 7 43 2012 UXTC 12 tuần

C.H.TRUNG + TR.LOAN + HÓA.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + HÓA.SB

H.TRUNG + Q.HẢI + QUẾ.TT + NA.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + NHẬT MINH.SB

B.MAI + BÙI PHƯỢNG + TÌNH.SB    

B.MAI + BÙI PHƯỢNG + TÌNH.SB    

C.H.TRUNG + TR.LOAN + HÓA.SB

THU NGUYỆT + LÊ DIỆP + T.THỦY.SB

THU NGUYỆT + LÊ DIỆP + T.THỦY.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BÍCH 1 + TÚ NGÂN + TRƯỜNG.SB

BÍCH 1 + TÚ NGÂN + TRƯỜNG.SB

BÍCH 1 + TÚ NGÂN + TRƯỜNG.SB

B.HẢI + LAN HƯƠNG + TRINH.PNT

B.HẢI + LAN HƯƠNG + TRINH.PNT

B.HẢI + LAN HƯƠNG + TRINH.PNT

BS PHẨU THUẬT

BÁ + Q.TUẤN + B.MAI   

BÁ + Q.TUẤN + B.MAI

KIM CHI + M.PHƯƠNG2 + D.THÚY.SB

KIM CHI + M.PHƯƠNG2 + D.THÚY.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX + UBT , KTSD

Từ ngày 27/12/2010 đến ngày 02/01/2011 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

PHAN THỊ KIM VIỄN

LÊ THỊ GIẢNG

VÕ THỊ BỔNG

CHUNG THỊ CHU

PHẠM THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM OANH

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LANG

NGUYỄN THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ BẠCH PHƯƠNG

HUỲNH THỊ GẤM

BÙI THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ THU TRANG

BÙI THỊ LỆ THỦY

NGUYỄN THỊ NHỮNG

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ THẤN

HÀ THỊ HUỲNH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VÂN

HỒ THỊ VINH

TRẦN THỊ QUY

HUỲNH THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ OANH

12137

11696B

12105

12304

11771B

12200

11748B

SHC

12161

12097

12152

12088

12089

12103

12070

12287

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

12072

12220

12091

12113

PM

Ngày: 27/12/2010 

Ngày: 28/12/2010 

12160

12082

12112



3 8 73 3003 Sa MC/ VMC Cắt TC

3 9 47 5002 U hạ vị 22cm

3 10 38 3003 UBT 2bên 7cm/ bệnh lý Tim mạch

5 11 49 3003 UXTC 14 tuần

5 12 42 2002 UBT 2bên > 10cm

5 13 35 2022 NXTC 12 tuần/VMC 2 lần

18 14 48 2002 UXTC 14 tuần

18 15 43 2012 UXTC 18 tuần/VMC 2lần

18 16 42 2012 UXTC 14 tuần

6 17 50 3023 Sang thương vú 

6 18 35 ĐT Sang thương vú (P)

6 19 23 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 20 0

16 21 0

1 1 75 3003 SSD độ III

1 2 24 ĐT UBT(P) 12cm

1 3 53 1000 UXTC 11tuần + UBT (P)  9cm

1 4 39 2012 NXTC 14 tuần

2 5 63 4004 SSD độ III

2 6 41 2032 UXTC 10 tuần + UXTC ở CTC

2 7 24 0010 UBT 2bên  12cm

3 8 53 3013 UXTC 12tuần + UBT nhỏ

3 9 39 2002 UXTC 14tuần/VMC

5 10 44 ĐT UXTC 14 tuần

5 11 34 1001 NXTC 16 tuần

5 12 28 0000 UBT(P) 12cm

18 13 49 2002 UBT (T) 10 cm/VMC

18 14 43 ĐT UBT/ VMC Cắt TC

18 15 23 ĐT UBT(T) 12cm HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒ PHƯỢNG + Đ.TRỌNG + PHƯƠNG.PNT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

Q.HIẾU + THỤC TRANG + HỮU HUỆ.SB

Q.HIẾU + THỤC TRANG + HỮU HUỆ.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

PHAN NGA + HỒ HOA + HẬU GIANG.TT

HỒ HOA + HẬU GIANG.TT + HỒNG HOA.SB

HỒ PHƯỢNG + Đ.TRỌNG + PHƯƠNG.PNT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA
THU NGUYỆT+ NG LONG+ VY.SB+ 
BẢO.SB(S,3)
KIM CHI + N.DIỄM + VY.SB+ BẢO.SB(C,3) 

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT + NHUNG.SB

KHOA KHGĐ    

KHOA KHGĐ

A DANH.PNT + H.TRUNG + HÒA.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + HÒA.SB  

A DANH.PNT + H.TRUNG + HÒA.SB   

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

MỸ Ý + TR.THẢO + HƯƠNG.PNT

MỸ Ý + TR.THẢO + HƯƠNG.PNT

KHOA KHGĐ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP ( Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Sinh thiết qua định vị nhủ ảnh

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Treo mõm cắt vào mõm nhô

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ BÉ LAN

NGUYỄN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ CHÚT

NGUYỄN NGỌC LAN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM HOA

ĐỖ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ AN

NGÔ NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ KIM LANG

TRƯƠNG HỒNG NHIÊN

BN SẢN A

HUỲNH THỊ TÂY

SƠN THỊ BÍCH NGÂN

ĐINH THỊ NHƯỠNG

TRẦN THỊ THU NGA

LÊ THỊ THÂN

CAO THỊ THU LAN

TRẦN CẨM LỆ

PHAN TUYẾT MAI

TRẦN THỊ KIM HẢO

LƯU NHƯ NGỌC

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN

PHAN THỊ TÁM

VÕ THỊ SINH

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

PHẠM BÍCH HÀ

NGUYỄN THỊ TẤT

12185

12207

12201

11949

12211

12382

12232

12169

12156

12172

12197

12092

12178

1077

1085

12154

12295

12134

12119

12309

12170

12384

1069

12135

12218

12075

12157

Thứ: TƯ 

Ngày: 29/12/2010 



16 16 0

1 1 74 9009 SSD độ II-III

1 2 50 2002 UXTC 12 tuần/Thiếu máu + VMC

2 3 48 2002 UXTC 18 tuần

2 4 35 2002 NXTC 14 tuần

3 5 56 2012 UXTC 14tuần/VMC TNTC

3 6 42 2002 UXTC 16 tuần

5 7 58 2002 HSIL

5 8 56 3003 UXTC 14 tuần

5 9 44 2002 UXTC 14 tuần

18 10 34 1001 UBT (T) 10 cm/VMC 3 lần

18 11 43 0000 UBT(P) 14cm

6 12 43 0000 Sang thương vú (T)

6 13 27 0000 Sang thương vú (T)

6 14 27 0000 Sang thương vú (P)

16 15 0

16 16 0

1 1 75 3013 SSD độ III

1 2 39 2002 UBT 2bên  12cm

1 3 47 ĐT UBT (T) /VMC UBT 

1 4 27 0010 UBT(P) 12cm

2 5 43 2022 U hạ vị 10cm/ VMC 2 lần

2 6 39 2002 UXTC 12tuần + UBT 2 bên/VMC

2 7 27 0000 NXTC 12 tuần

3 8 50 3003 LNMCơ TC

3 9 35 0010 UXTC 12 tuần/VMC NS LNMTC

5 10 50 1001 UXTC 12 tuần/VMC

5 11 41 2012 UXTC 16 tuần

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + TRINH.SB

VŨ HẢI + KIỀU LOAN + HẠNH.SB

VŨ HẢI + KIỀU LOAN + HẠNH.SB

T.HÒA + TRINH + MỸ PHƯỢNG.SB

T.HÒA + TRINH + MỸ PHƯỢNG.SB

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

NG.LAN.BM + THU.SB + CẨM HUỆ.SB

PHÒNG KHÁM PK + BÍCH PHƯƠNG.SB

PHÒNG KHÁM PK + BÍCH PHƯƠNG.SB

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + TRINH.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + TRINH.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)
B.CĐ TRƯỚC 
SANH+TUYỀN.SB+NGỌC.SB(S,3)

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÂN.SB        

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÂN.SB     

D.MINH + PHẠM HẢI + THƠ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + THƠ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + THƠ.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

PHÒNG KHÁM PK + THỊ LINH.SB + PHÚ.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + N.DIỄM

N ĐIỆP1 + N.DIỄM + THẢO.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + Bóc u

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Sinh thiết qua định vị nhủ ảnh

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

TRƯƠNG THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ ĐEO

ĐỖ THỊ HẰNG

PHẠM THANH MAI

LƯƠNG THỊ MỸ DUNG

ĐỔNG THỊ LAN NGUYÊN

TRẦN THỊ LÝ

PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ VÀNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ XÃ PHIA

PHẠM THỊ THANH THÚY

PHẠM THỊ NGỌC DUNG

ĐỖ THỊ TẬY

HUỲNH THỊ TƯ

VEN HUYNH

TRỊNH THỊ HIẾU

LÊ  THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỤY NGUYÊN

LƯƠNG THỊ SEN

HUỲNH THỊ NGA

LÊ THỊ VÂN

TRẦN THỊ  NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ RIẾT

HUỲNH THỊ DẸP 

BN SẢN A

HUỲNH THỊ ẢNH

11776

12228

12243

12227

12264

12282

12246

12208

12241

12296

12244

12078

1111

1112

1078

12215

12307

12238

12261

12210

12242

12252

12204

12270

11860

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/12/2010 

Ngày: 31/12/2010 



18 12 46 0000 UXTC 

18 13 35 2002 NXTC 14 tuần

16 14 0

TH.LANBM + THI.NT + LINH.NT

KHOA KHGĐ + CÔNG.SB + LOAN.SB

TH.LANBM + THI.NT + LINH.NTCắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Ngày 23 tháng 12 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN TUYẾT MAI

LÊ THỊ THƠM

BN SẢN A

12260

11799


